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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số : 1736/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
_______________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 

năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 1626/TTr-BYT ngày 18 

tháng 10 năm 2021 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại 

Tờ trình số 2552/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 10 năm 2021, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 138 cá nhân được Bộ 

Y tế đề nghị khen thưởng (danh sách kèm theo), đã có thành tích tiêu biểu xuất 

sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đợt dịch lần thứ 4, góp 

phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng    

Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 
Nơi nhận :                                                                
- Bộ Y tế; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 

- Lưu: VT, TCCV (2b), TH  

 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Bình Minh 

 

 

 



 

 

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày       tháng 10 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ) 

________________ 

 

1. PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; 

2. GS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 

ương, Bộ Y tế; 

3. TS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ 

Y tế; 

4. GS.TS. Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 

5. TS. Trương Anh Thư, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 

Bạch Mai, Bộ Y tế; 

6. PGS.TS. Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 

ương, Bộ Y tế; 

7. Đại tá Nguyễn Hữu Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ 

Quốc phòng; 

8. Thiếu tá Phạm Văn Đức, Bác sỹ Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện quân y 

354, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; 

9. Đại tá Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện quân y 105, Tổng cục Hậu cần, 

Bộ Quốc phòng; 

10. Thượng tá Nguyễn Kiên Cường, Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân 

đội phía Nam, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; 

11. Thiếu tá Phạm Thị Kim Nhung, Nghiên cứu viên Khoa Vi sinh vật, Viện Y 

học dự phòng Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; 

12. Trung tá Đào Đức Tiến, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 

Quân y 175, Bộ Quốc phòng; 

13. Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu 

cần, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng; 

14. Trung tá Nguyễn Tuấn Lượng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Y 

học cổ truyền Quân đội, Bộ Quốc phòng; 

15. Đại tá Lê Quang Trí, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A, Cục Hậu cần, Quân 

khu 7, Bộ Quốc phòng; 

16. Trung tá Ngô Duy Hợp, Trưởng Ban Cán bộ - Chính sách, Phòng Chính trị, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng; 

17. Đại tá Lê Hữu Song, Phó Giám đốc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 

Bộ Quốc phòng; 

18. Trung tá Trương Xuân Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199, Bộ Công an;  

19. Thiếu úy Lê Minh Điền, Cán bộ Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện 199, Bộ 

Công an; 

20. Thượng tá Đinh Tạ Hiển, Trưởng khoa, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Y 

học cổ truyền, Bộ Công an; 



21. Thượng úy Ngô Thị Thanh, Cán bộ, Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Y 

học cổ truyền, Bộ Công an; 

22. Thiếu tá Nguyễn Đức Thiện, Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Dược, 

Cục Y tế, Bộ Công an; 

23. Đại úy Nguyễn Hải Sơn, Phó Trưởng phòng, Phòng Y tế dự phòng, Cục Y 

tế, Bộ Công an; 

24. Thượng úy Nguyễn Quang Hải, Cán bộ, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện 

30/4, Bộ Công an;  

25. Thượng úy Lê Văn Chung, Cán bộ,  Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 

30/4, Bộ Công an; 

26. Trung úy Lê Việt Hà, Cán bộ, Khoa Hóa sinh, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an; 

27. Thượng úy Nguyễn Thị Phương , Cán bộ Khoa Lao, Bệnh phổi, Bệnh viện 

19-8, Bộ Công an;  

28. TS. Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế; 

29. ThS. Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế; 

30. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; 

31. Ông Đỗ Trường Duy, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; 

32. Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ   

Y tế; 

33. Ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ 

Y tế; 

34. Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ 

Y tế; 

35. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ 

Y tế; 

36. Bà Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế; 

37. Ông Hà Huy Toan, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm, 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; 

38. TS. Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế; 

39. TS. Phạm Hồng Thắng, Trưởng khoa HIV/AIDS, Viện Vệ sinh Dịch tễ 

Trung ương, Bộ Y tế; 

40. ThS.BS. Lương Chấn Quang, Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa Kiểm soát 

và phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 

41. TS. Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế; 

42. Ông Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi 

trường, Bộ Y tế; 

43. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 

Bộ Y tế; 

44. GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế, 

kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc 

Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Hồ Chí Minh; 

45. TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện 

Bạch Mai, Bộ Y tế, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh 

COVID-19 trực thuộc BV Bạch Mai tại thành phố Hồ Chí Minh; 



46. GS. TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế, 

Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện 

Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh; 

47. TS.BS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, 

Bộ Y tế, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 

trực thuộc BV Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

48. GS.TS. Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y 

tế, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19  trực thuộc Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

49. TS. Lưu Quang Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm gây mê và Hồi sức ngoại 

khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hồi 

sức tích cực người bệnh COVID-19  trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

50. BSCK II. Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ 

Rẫy, Bộ Y tế, kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

51. BSCK II. Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 

Chợ Rẫy, Bộ Y tế, kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

52. PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên, Bộ Y tế, kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-

19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An; 

53. BSCKII. Lê Hùng Vương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên, Bộ Y tế, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực 

người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long 

An; 

54. PGS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế, 

kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc BV 

Nhi Trung ương tại tỉnh Vĩnh Long; 

55. TS.BS. Phan Hữu Phúc, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức 

khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm 

Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương tại 

tỉnh Vĩnh Long; 

56. PGS.TS.BS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, 

Bộ Y tế, kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực 

thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương tại tỉnh Đồng Nai; 

57. TS.BS CKII Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất 

thuộc tỉnh Đồng Nai kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích 

cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương tại tỉnh Đồng 

Nai; 

58. BS. Huỳnh Phương Nguyệt Anh, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Khoa Chẩn 

đoán chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 

59. BS Đặng Minh Hiệu, Khoa Gây mê - Hồi Sức, Bệnh viện Đại học Y Dược 

thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 



60. BSCKII. Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế; 

61. ThS. BS. Nguyễn Hoàng Du, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế; 

62. GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 

63. PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bộ 

Y tế kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 

trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; 

64. BSCKI. Lê Quang Phương, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh 

viện Hữu nghị, Bộ Y tế; 

65. CNĐD Trần Thị Ngọc Bích, Khoa Hô hấp và Dị ứng, Bệnh viện Hữu nghị, 

Bộ Y tế; 

66. TS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế. Kiêm 

nhiệm Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Đa tầng quận Tân Bình; 

67. BSCKII. Hồ Hữu Đức, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó trưởng 

khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế, kiêm nhiệm chức vụ Phó 

Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Đa tầng quận Tân Bình; 

68. ThS.BS. Phạm Văn Phúc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế; 

69. ThS.BSCKII. Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung 

ương Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 

70. TS.BS. Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Bộ Y tế; 

71. PGS.TS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Bộ Y tế; 

72. ThS. Nguyễn Nam Trung, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh 

viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế; 

73. PGS.TS. Vũ Nam, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y 

tế; 

74. TS. Vũ Đức Bình, Trưởng khoa Bệnh máu Tổng hợp, Viện Huyết học 

Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế; 

75. Ông Nguyễn Hữu Chính, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, 

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bộ Y tế; 

76. Ths.BS. Nguyễn Ngọc Dự, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Da 

liễu Trung ương, Bộ Y tế; 

77. BSCKI. Nguyễn Đình Thảo, Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện 

Phong và Da liễu Quỳnh Lập, Bộ Y tế; 

78. BS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Khoa Nhi, Bệnh viện Phong và Da liễu 

Quy Hòa, Bộ Y tế; 

79. PGS.TS. Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ 

Y tế; 

80. BS. Nguyễn Đình Quân, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lão khoa Trung 

ương, Bộ Y tế; 

81. Ông Nguyễn Công Bình, Bác sĩ hạng III, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương, Bộ Y tế; 

82. ThS. BS. Trần Trung Hà, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác 

quốc tế, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế; 



83. Điều dưỡng Lê Văn Hoan, Khoa cấp cứu, Bệnh viện 71 Trung ương, Bộ Y tế; 

84. Ths Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện 74 

Trung ương, Bộ Y tế; 

85. TS Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Tạo hình - thẩm mỹ mắt và vùng mặt, 

Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế; 

86. PGS.TS. Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung 

ương, Bộ Y tế; 

87. PGS.TS. Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, 

Bộ Y tế; 

88. Ông Cao Văn Dương, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Điều dưỡng 

Phục hồi chức năng Trung ương, Bộ Y tế; 

89. BS Hoàng Thị Phượng, Phụ trách khoa H4, Bệnh viện Tâm thần trung 

ương 2, Bộ Y tế; 

90. BS. Nguyễn Văn Thông, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện C 

Đà Nẵng, Bộ Y tế; 

91. ThS. BS. Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Quảng Nam, Bộ Y tế; 

92. PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và 

Đào tạo, Bộ Y tế; 

93. TS. BS Trần Quang Cảnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại 

học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bộ Y tế; 

94. TS Trần Anh Tuấn, Giảng viên bộ môn Nội, Bí thư đoàn thanh niên, Phó 

Giám đốc Trung tâm thực hành tiềm lâm sàng, Phụ trách khoa Nội - Nhi, Bệnh 

viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế; 

95. PGS.TS Phạm Thị Dung, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm, Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế; 

96. TS. Dương Hồng Quân, Giảng viên Trung tâm Xét nghiệm, Trường Đại 

học Y tế công cộng, Bộ Y tế; 

97. ThS. Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng Bộ môn Điều dưỡng cơ sở, Đại học 

Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế; 

98. ThS Nguyễn Quang Đức, Giảng viên Khoa Y tế công cộng, Trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng, Bộ Y tế; 

99. TS. BS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ, Bộ Y tế; 

100. Bà Lê Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Đà 

Nẵng, Bộ Y tế; 

101. ThS.BS Võ Văn Khoa, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Đại học 

Y Dược Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

102. Sinh viên Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên, Đại 

học Y Dược Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

103. ThS Vũ Đình Tiến, Phó trưởng khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế 

Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế; 

104. ThS Đoàn Minh Sang, Chuyên viên phòng Quản lý sinh viên, Bí thư Đoàn 

TNCS HCM, Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế; 



105. ThS. Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen 

thưởng, Bộ Y tế; 

106. ThS. Hoàng Thị Khánh Phương, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi 

đua, khen thưởng, Bộ Y tế; 

107. Ông Ngô Anh Văn, Trưởng ban Xã hội, Bạn đọc, Báo Sức khoẻ và Đời 

sống, Bộ Y tế; 

108. Ông Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều 

trị bệnh nghề nghiệp, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

109. Ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

110. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Nhân dân 

Gia Định, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

111. Ông Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Sở Y 

tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

112. Ông Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bình dân, Sở Y 

tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

113. Ông Bùi Nghĩa Thịnh, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện thành phố Thủ 

Đức, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh; 

114. TS. Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương; 

115. BS. Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên, Sở Y 

tế tỉnh Bình Dương; 

116. BS CKII. Lê Quang Ánh, Trưởng phòng, Phòng nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai; 

117. BSCKII. Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y 

tế tỉnh Đồng Nai; 

118. Ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương; 

119. BS CKII. Lê Việt An, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh; 

120. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

121. Ông Lê Văn Thời, Giám đốc Bệnh viện Lao-Bệnh phổi, Sở Y tế tỉnh Hà 

Nam; 

122. BS. Đào Hồng Ngự, Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy, Sở Y 

tế tỉnh Quảng Ninh; 

123. BS CKII. Lý Thế Huy, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà, kiêm nhiệm Phó 

Giám đốc Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa; 

124. BS CKII. Lê Đăng Ngạn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; 

125. Ông Nguyễn Bá Tòng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

126. TS.BS. Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

127. BS CKII. Nguyễn Văn Oanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

128. Ông Nguyễn Văn Diện, Trưởng khoa xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Cà Mau, Sở Y tế tỉnh Cà Mau; 



129. BS CKI. Trần Đại Bảo Trưởng, Khoa ICU Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Phước, Sở Y tế tỉnh Bình Phước; 

130. Bà Lâm Thị Tợi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Dương Minh 

Châu, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; 

131. Ông Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang; 

132. BS CKII. Từ Quốc Tuấn, Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang; 

133. BS CKII. Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu; 

134. Ông Nguyễn Bình Phong, Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực và chống 

độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; 

135. Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh; 

136. Ông Đoàn Văn Hải, Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Phú Yên, Sở Y tế tỉnh Phú Yên; 

137. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

138. Bà Trần Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung 

tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./. 
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